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BÁO CÁO SÁNG KIẾN
Tên Sáng kiến: Một số biện pháp dạy học toán 4 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh
Chuyên môn đào tạo của tác giả: Đại học Sư Phạm
Chuyên môn được phân công năm học 2023-2024: Giáo viên chủ nhiệm lớp 4
1. Thời gian, đối tượng, điều kiện
- Bắt đầu triển khai nghiên cứu: Tháng 9, năm 2023
- Khảo sát đầu vào: tháng 10, năm 2023
+ Đối tượng KS: học sinh lớp 4C + 4D            + Số lượng KS: 64 học sinh
          + Nội dung khảo sát: đề kiểm tra Toán 4, thời gian: 30 phút
- Khảo sát đầu ra: đầu tháng 3, năm 2023
+ Đối tượng KS: học sinh lớp 4C + 4D            + Số lượng KS: 64 học sinh
+ Nội dung khảo sát: đề kiểm tra Toán 4, thời gian: 30 phút
- Đơn vị, thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu?
Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Trường Tiểu học
Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Tháng 10 năm 2023
- Đối tượng áp dụng: học sinh khối 4
- Điều kiện cần thiết để áp dụng: 
 Giáo viên, học sinh và nhà trường cùng kết hợp thực hiện
2. Lí do nghiên cứu
- Với sự thay đổi, phát triển của xã hội nói chung và mục tiêu giáo dục phổ thông 2018 nói riêng, đòi hỏi giáo viên cần có sự tìm tòi, sáng tạo, thay đổi phương pháp, hình thức, kĩ thuật dạy học để người học đóng vai trò chủ đạo trong quá trình tìm hiểu tri thức.
- Sự chủ động, tích cực của người học là điều kiện cần để việc học tập đạt hiệu quả tối đa.
- Toán 4 các em bắt đầu tiếp xúc với nhiều khái niệm toán học khái quát, trừu tượng vì vậy đòi hỏi giáo viên phải có những biện pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh để các em nắm bắt tốt kiến thức.
3. Các tồn tại trước khi có sáng kiến, nguyên nhân
- Tồn tại trước khi có sáng kiến: Học sinh chưa có hứng thú với môn học. Tiết học còn nhàm chán, chưa sôi nổi. Học sinh nhớ kiến thức nhanh song quên cũng nhanh. Kết quả bài làm của học sinh chưa cao.
- Nguyên nhân:  Học sinh còn tiếp thu kiến thức thụ động như một cái máy. Trong tiết học học sinh chưa được hoạt động một cách tích cực để tự tìm ra tri thức. Các hoạt động trong tiết học chưa thực sự phong phú và kích thích được lòng say mê khám phá kiến thức của học sinh.
4. Các biện pháp đề ra
4.1. Các biện pháp
Biện pháp 1: Đa dạng hóa các trò chơi học tập để kích thích hứng thú học tập của học sinh
Biện pháp 2: Linh hoạt, tăng cường sử dụng hình thức dạy học.
Biện pháp 3: Tăng cường vận dụng thực tiễn sau mỗi bài học. 
Biện pháp 4: Chú trọng quan tâm tới mọi đối tượng học sinh.
4.2. Điểm mới
-  Với mỗi bài học, giáo viên nghiên cứu bài kĩ để tăng cường các hoạt động kích thích sự chủ động học tập của học sinh bằng trò chơi học tập, bằng các tình huống thực tiễn, đa dạng các hình thức dạy học để học sinh được hoạt động, trải nghiệm nhiều nhất.
- Quan tâm tới mọi đối tượng học sinh, có yêu cầu, mục tiêu phù hợp với từng đối tượng học sinh cũng là cách kích lệ, tăng tính chủ động sáng tạo của các em.
5. Hiệu quả mang lại
- Trước khi áp dụng các biện pháp dạy học toán 4 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, số lượng học sinh chưa hoàn thành lớp thực nghiệm là 6%. Sau khi thực hiện một số biện pháp dạy học toán 4 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, lớp không còn học sinh chưa hoàn thành, số lượng học sinh hoàn thành tốt tăng thêm 16%.
- Còn với lớp chưa áp dụng một số biện pháp dạy học toán 4 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh nên kết quả học tập của lớp chưa có sự tiến bộ. Số lượng học sinh chưa hoàn thành vẫn là 3%. Học sinh vẫn còn nhầm lẫn, lúng túng với các dạng bài khác nhau.
6. Khuyến nghị
- Giáo viên cần không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, mạnh dạn, quyết tâm thay đổi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- Các cấp quản lí cần tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất để giáo viên, học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và học tập.



TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
          Toán học giữ vai trò quan trọng trong trường tiểu học. Vì vậy khơi gợi lòng yêu thích toán học cho học sinh là cần thiết. Làm thế nào để thực hiện được điều này? Điều đó phụ thuộc vào phương pháp dạy học của giáo viên.
Môn toán vốn khô khan, vì vậy nên học sinh thường học toán một cách máy móc. Nên kiến thức các em học được rất nhanh quên. Đặc biệt với kiến thức toán 4 mang tính trừu tượng và rất nhiều chủ đề, các em học dạng toán sau quên dạng toán trước. Nhưng nếu học sinh tiếp thu kiến thức chủ động, tự các em được khám phá tri thức thì các em nhớ rất tốt. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là giáo viên cần có phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh. 
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến
    Nhà trường đảm bảo những điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phòng học (máy tính, ti vi, …) sách vở, đồ dùng học sinh.
    Giáo viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, yêu cầu năng lực theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
   Thời gian áp dụng: Năm học 2023- 2024
   Đối tượng áp dụng: Giáo viên và học sinh lớp 4.
3. Nội dung
*Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến
        Trong sáng kiến, tôi tập trung phân tích nội dung chương trình toán 4, những thuận lợi, khó khăn trong dạy toán 4. Từ những thuận lợi, khó khăn đó, cùng với thực tiễn giảng dạy, tôi đưa ra các phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh. Sau quá trình nghiên cứu, tìm tòi, tôi đưa ra 4 phương pháp dạy học toán 4 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh:         
Biện pháp 1: Đa dạng hóa các trò chơi học tập để kích thích hứng thú học tập của học sinh.
Biện pháp 2: Linh hoạt, tăng cường sử dụng hình thức dạy học.
Biện pháp 3: Tăng cường vận dụng thực tiễn sau mỗi bài học.
Biện pháp 4: Chú trọng quan tâm tới mọi đối tượng học sinh.
* Khả năng áp dụng của sáng kiến
- Các biện pháp tôi đưa ra gần gũi, đúng theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông 2018.
- Các biện pháp này có thể áp dụng linh hoạt trong dạy học Toán 4 và bộ môn Toán tiểu học nói chung.
* Lợi ích thiết thực của sáng kiến
- Các biện pháp mà sáng kiến nêu ra góp phần làm tăng hứng thú, kích thích sự chủ động học tập của học sinh. Đây là một kĩ năng cần thiết của con người trong xã hội chuyển đổi số ngày nay. Con người cần tích cực, chủ động học tập cũng như mọi hoạt động trong đời sống.
4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến
     Các biện pháp tôi đưa ra đạt hiệu quả cao vì tôi đã dựa trên điều kiện thực tế của trường, lớp, của học sinh, nơi tôi giảng dạy trực tiếp.
      Qua thời gian nghiên cứu, áp dụng sáng kiến tại đơn vị trường Tiểu học nơi tôi công tác, học sinh đã có sự chuyển biến đáng kể. Với học sinh, kiến thức toán 4 rất khó và phức tạp. Nhưng với các phương pháp dạy học tích cực tôi nêu ra đã giúp học sinh nắm vững các kiến thức. Từ đó khi gặp bất cứ bài toán nào, các em đều tự tin, chủ động tìm hiểu đề, xác định dạng bài, đưa ra cách giải chính xác.
5. Đề xuất, kiến nghị để thực hiện áp dụng
        Các thầy cô giáo khi dạy học sinh học môn toán ngoài việc giúp các em tính toán, tư duy khoa học thì cần lưu ý sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học để học sinh được hoạt động, tự tìm tòi, khám phá tri thức một cách nhiều nhất có thể, tạo hứng thú học tập, bồi dưỡng lòng say mê, yêu thích môn học của học sinh.
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            Đất nước ta sau bao năm xây dựng và phát triển đã có rất nhiều đổi
mới vì vậy đòi hỏi ngành giáo dục phải đào tạo những chủ nhân mới của đất nước là những cá thể độc lập, tự tin; có cả đức- trí – thể -mĩ đáp ứng đòi hỏi của xã hội. Chính vì vậy nên nước ta đặc biệt quan tâm tới giáo dục. Ngành giáo dục của ta cũng đã có nhiều cải cách, đổi mới hướng tới sự tích cực của người học. Đặc biệt ở bậc Tiểu học, bậc giáo dục nền tảng cho các thế hệ học trò, các thầy cô đã ứng dụng, thực hành nhiều phương pháp dạy học mới (phương pháp bàn tay nặn bột, phương pháp học thông qua chơi, …) một cách linh hoạt để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong tất cả các môn học.
Thực tế những năm gần đây, việc dạy học Toán trong các nhà trường tiểu học đã có nhiều thay đổi về phương pháp, nội dung và hình thức dạy học. Chương trình giáo dục phổ thông với sự đổi mới là một minh chứng rõ ràng cho sự thay đổi này. Toán học là môn học được nhiều học sinh say mê, ưa thích. Toán học không những mang lại cho các em kiến thức về đại số và hình học mà còn giúp học sinh rèn phương pháp suy luận, phát triển năng lực tư duy, rèn trí thông minh, óc sáng tạo.
          Đặc biệt ở bậc tiểu học toán 4 giữ vai trò quan trọng, toán lớp 1,2,3 có tính trực quan nhiều, còn toán 4 các em làm quen với nhiều dạng toán mang tính trừu tượng đòi hỏi học sinh phải có lòng say mê, yêu thích và phải tích cực hoạt động mới chiếm lĩnh kiến thức tốt.
          Vậy giảng dạy, hướng dẫn các em như thế nào để đạt được kết quả cao, để các em nắm vững kiến thức, để các em nâng cao vốn hiểu biết, ứng dụng trong thực tế, để các em say mê, yêu thích Toán học? Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy các em, bản thân tôi cũng rất trăn trở. Thực tế cho thấy khi giảng dạy có rất nhiều học sinh chưa thực sự yêu thích môn học, chưa hứng thú, say mê, tìm tòi kiến thức mà học tập một cách thụ động, chưa thực sự biết được ý nghĩa của môn học trong thực tế. Vì vậy mà tôi cũng đã tìm tòi, suy nghĩ cho những vấn đề khó, những tình huống mới đặt ra trong quá trình giảng dạy. Từ ý nghĩa và thực tiễn của vấn đề trên, tôi đã tập trung nghiên cứu nội dung: “Một số biện pháp dạy học toán 4 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh”.
[bookmark: _Toc981493][bookmark: _Toc982323][bookmark: _Toc982610][bookmark: _Toc1314421][bookmark: _Toc1314711][bookmark: _Toc1315581][bookmark: _Toc161237752]2. Cơ sở lý luận của vấn đề 
      Vai trò của Toán học đối với đời sống là thiết thực. Nhất là trong thời đại công nghệ số như hiện nay, lĩnh vực nào cũng gắn liền tới toán học. Vì vậy, học tốt toán là một điều kiện cần của con người sống trong thời đại này.
     Trong dạy học các môn học nói chung và Toán học nói riêng, tính chủ động của người học đóng vai trò quan trọng. Học sinh tự mình yêu thích khám phá tri thức, ham muốn chinh phục các vấn đề trong cuộc sống, trong học tập thì kết quả thu được sẽ đạt hiệu quả tối đa nhất. Vì vậy mà vai trò tạo động lực, khơi gợi sự chủ động, tích cực cho học sinh là cần thiết. 
[bookmark: _Toc981494][bookmark: _Toc982324][bookmark: _Toc982611][bookmark: _Toc1314422][bookmark: _Toc1314712][bookmark: _Toc1315582]     Giáo viên cần thay đổi, học hỏi những phương pháp kĩ thuật dạy học mới để tạo hứng thú cho người học. Đó là thách thức đối với mỗi giáo viên.  Và đây cũng nhiệm vụ theo của Đảng và Nhà nước ta: quy định rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII, Nghị quyết trung ương 2 khóa VIII, trong Luật giáo dục sửa đổi các năm 2009, 2010 đã nêu rõ: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú, học tập cho học sinh”. Có thể nói cốt lõi của đổi mới dạy và học là hướng tới hoạt động học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động.”
[bookmark: _Toc161237753]3. Thực trạng của vấn đề
[bookmark: _Toc981495][bookmark: _Toc982325][bookmark: _Toc982612][bookmark: _Toc1314423][bookmark: _Toc1314713][bookmark: _Toc1315583][bookmark: _Toc161237754]3.1. Thực trạng chung của trường
[bookmark: _Toc161237755] 3. 1.1. Thuận lợi
- Chính quyền địa phương, Nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh quan tâm, cố gắng tạo điều kiện dạy và học tốt nhất cho giáo viên và học sinh.
- Ban giám hiệu nhà trường luôn chỉ đạo sát sao việc dạy - học của giáo viên và học sinh.
- Đội ngũ giáo viên trong trường chuẩn trình độ đào tạo, tích cực học tập, bồi 
dưỡng thường xuyên để nâng cao tay nghề.
- Học sinh: nhìn chung các em đều ngoan ngoãn, có ý thức học tập.
3.1.2. Khó khăn
- Dân cư trong xã chủ yếu sống bằng nghề nông, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Nhiều phụ huynh còn bận rộn chưa quan tâm sát sao tới việc học của con em mình.              
- Do tâm lí của học sinh Tiểu học còn ham chơi, khả năng tập trung chú ý còn hạn chế nên việc học tập của các em nếu không có sự giám sát chặt chẽ của gia đình thì khó đạt được hiệu quả cao.
 - Đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm, nhiệt tình giảng dạy song vẫn chưa quan tâm nhiều tới đổi mới phương pháp dạy học.
- Trong giờ dạy, giáo viên còn sử dụng nhiều phương pháp truyền thống, chưa tạo được hứng thú cho học sinh.
 - Trình tự tiết dạy còn cứng nhắc áp dụng dập khuôn theo sách, các biện pháp chưa linh hoạt sáng tạo. Giáo viên còn nặng nề về phương pháp cũ như: Giáo viên gợi mở mà không đi sâu vào các hình thức thảo luận, trò chơi…
[bookmark: _Toc981496][bookmark: _Toc982326][bookmark: _Toc982613][bookmark: _Toc1314424][bookmark: _Toc1314714][bookmark: _Toc1315584][bookmark: _Toc161237756]3.2. Chương trình toán 4
      Toán 4 các em được học các kiến thức trừu tượng, khái quát, vận dụng một số tính chất của số, phép tính, hình học dạng khái quát hơn so với những năm học trước.
       Nội dung chương trình toán lớp 4 gồm 4 chủ đề:
Chủ đề 1: Số tự nhiên
Chủ đề 2: Các phép tính với số tự nhiên
Chủ đề 3: Phân số 
Chủ đề 4: Các phép tính với phân số
        Mỗi chủ đề là một mảng kiến thức. Lượng kiến thức toán 4 là rất nhiều so với những năm học trước. Học sinh liên tục được làm quen với các dạng toán mới. Mỗi dạng toán lại đều có những lưu ý, những biến dạng khác nhau. Đòi hỏi học sinh phải thực sự hiểu bản chất của tri thức mới vận dụng được kiến thức đã biết để hoàn thành bài, còn nếu học sinh ghi nhớ kiến thức máy móc thì rất khó để phát triển tư duy sáng tạo. Vì vậy, mỗi giáo viên phải giúp các em có phương pháp lĩnh hội tri thức Toán học. Học sinh có phương pháp học phù hợp với từng bài toán thì việc học mới đạt kết quả cao.
[bookmark: _Toc981497][bookmark: _Toc982327][bookmark: _Toc982614][bookmark: _Toc1314425][bookmark: _Toc1314715][bookmark: _Toc1315585][bookmark: _Toc161237757] 3.3. Khảo sát thực tế
      Đầu năm học 2023 – 2024 (cuối tuần 5), để chuẩn bị cho dạy thực nghiệm tôi đã cho học sinh lớp 4C, 4D làm một bài kiểm tra, với thời gian làm bài 30 phút.
Đề bài
[bookmark: _Toc981498][bookmark: _Toc982328][bookmark: _Toc982615][bookmark: _Toc1314426][bookmark: _Toc1314716][bookmark: _Toc1315586]           Câu 1: (1 diểm) Số 40 125 đọc là:
A. Bốn mươi nghìn một trăm hai năm     
B. Bốn mươi nghìn một trăm hai mươi lăm
C. Bốn mươi nghìn, hai trăm và 5 đơn vị
D. Bốn trăm nghìn và hai mươi lăm đơn vị
Câu 2: (2 điểm) Điền dấu >; <; = thích hợp vào chỗ chấm
	a/ 3 428……3 482
	b/ 37 214……37 241

	c/ 36 729……36 000 + 700 + 29
	d/ 7 776……..6 777


Câu 3: (4 điểm) Đặt tính rồi tính:
[image: ] 		[image: ] 		[image: ] 		[image: ]
Câu 4: (3 điểm) Mua 4 gói kẹo hết 32 000 đồng. Hỏi mua 7 gói kẹo như thế hết bao nhiêu tiền?
3.4. Kết quả
Lớp 4C (32 em)
	HTT
	HT
	CHT

	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	10
	31
	20
	63
	2
	6


                 
           Lớp 4D (32 em)
	HTT
	HT
	CHT

	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	11
	34
	20
	63
	1
	3


               
[bookmark: _Toc981499][bookmark: _Toc982329][bookmark: _Toc982616][bookmark: _Toc1314427][bookmark: _Toc1314717][bookmark: _Toc1315587][bookmark: _Toc161237758]3.5. Nguyên nhân 
         Do học sinh chưa nhận thức đúng vai trò của môn Toán. Học sinh chưa yêu thích, say mê với môn học. Các em học tập ghi nhớ một cách thụ động, máy móc nên các em nhớ kiến thức chưa tốt, vận dụng các kiến thức đã học vào giải toán, vào các tình huống thực tế chưa linh hoạt. Chỉ cần một thay đổi nhỏ về cách diễn đạt ở đề bài là các em lúng túng, không giải quyết được vấn đề.
[bookmark: _Toc981500][bookmark: _Toc982330][bookmark: _Toc982617][bookmark: _Toc1314428][bookmark: _Toc1314718][bookmark: _Toc1315588][bookmark: _Toc161237759]4. Các giải pháp, biện pháp thực hiện
4.1. Đa dạng hóa các trò chơi học tập để kích thích hứng thú học tập của học sinh.
4.1.1. Vai trò của trò chơi trong dạy học toán 4
- Trò chơi học tập được áp dụng trong dạy học ở tất cả các môn học đều mang lại hiệu quả cao. Vì vậy, để tạo hứng thú học toán cho học sinh, tôi đã sử dụng trò chơi trong dạy học toán 4.
- Phương pháp trò chơi tạo không khí không khí lớp học sôi nổi, tạo môi trường, 
điều kiện cho nhiều học sinh được tham gia hoạt động học tập hơn (kể cả những 
học sinh chậm, nhát).
- Khi áp dụng phương pháp này vào dạy học sẽ phát huy tinh thần, định hướng học tập trong giai đoạn mới hiện nay đó là: “Chủ động, sáng tạo”, “Học mà chơi, chơi mà học”. “Học thông qua chơi” học sinh sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức tự giác, chủ động tự học, tự sáng tạo, có kĩ năng tự xử lí tình huống, giải các bài toán, vận dụng thực tiễn trong cuộc sống hàng ngày.
- Trong quá trình dạy toán, tôi thường tổ chức một số trò chơi học tập nhằm tạo điều kiện cho học sinh tích cực tham gia vào hoạt động thực hành rèn luyện kĩ năng giải toán đồng thời khám phá kiến thức một cách tự giác và hứng thú. Thông qua trò chơi học tập, học sinh còn được phát triển cả về trí tuệ, thể lực, nhân cách, giúp cho việc học Toán thêm nhẹ nhàng và hiệu quả. Giáo viên có thể tổ chức một số trò chơi học tập vào đầu hay cuối tiết học, hay ở bất kì một bài toán nào có thể thiết kế dưới dạng trò chơi. Qua đó học sinh được vui chơi, đồng thời củng cố những kiến thức đã học, biết liên hệ, vận dụng toán học vào thực tiễn.

4.1.2. Một số lưu ý khi sử dụng trò chơi trong dạy học toán
- Đặc điểm của trò chơi toán học ở tiểu học:
+ Trò chơi toán học phải gắn với nội dung, mục tiêu bài học.
+ Các trò chơi thường tổ chức với thời gian từ 3 đến 5 phút.
+ Mỗi bài linh hoạt sử dụng trò chơi khác nhau, luật chơi có thể linh hoạt theo từng bài.
+ Trò chơi cần có giới hạn về không gian và thời gian phù hợp với điều kiện lớp học.
+ Trò chơi tạo không khí vui tươi thoải mái nhưng cũng cần có quy tắc nhất định và công bằng, minh bạch.
+ Giáo viên cần tạo không khí vui vẻ, say mê, cuốn hút học sinh tham gia trò chơi.
4.1.3. Kịch bản chung cho một trò chơi toán học
+ Tên trò chơi 
+ Mục tiêu
+ Đối tượng chơi 
+ Những chuẩn bị cần thiết cho cuộc chơi 
+ Giới thiệu luật chơi.
+ Hướng dẫn, tổ chức chơi.
4.1.5. Các trò chơi trong dạy học toán
* Trò chơi: “Xây Nhà”
   Ví dụ: Áp dụng trò chơi này vào bài 3 tiết: Luyện tập chung – Toán 4, tập 1- trang 86.
[image: ]

- Mục tiêu: Củng cố nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. 
- Chuẩn bị: 
	+ Hình cắt viên gạch và mái nhà có gắn nam châm 
	+ Các thẻ ghi số 
42 x 11					      			   72 x 11

53 x 11					      			     94 x 11

	85 x 11								    67 x 11			

									
	   583									462		


	1034									      935



   737
						                                 792											
- Số lượng học sinh: 2 đội, mỗi đội 6 học sinh 
- Cách chơi:
+ Em hãy xây nhà bằng cách xếp viên gạch có phép với kết quả được ghi trên mái nhà tương ứng.
+ Hai đội thi tiếp sức. Đội nào làm nhanh và đúng nhất sẽ thắng cuộc. Cả lớp tuyên dương.

* Trò chơi “Đổi quà”
   Ví dụ: Tiết: Em vui học Toán (tiết 2) bài 2 ( Toán 4, tập 1, trang 115)
- Mục tiêu: Ôn tập lại các kiến thức đã học
- Chuẩn bị:
+ Một số hộp quà có ghi giá tiền
+ Phiếu ghi câu hỏi liên quan đến các kiến thức đã học.
+ Các phiếu ghi mệnh giá tiền khác nhau.
-  Cách chơi:
+ Mời cả lớp tham gia trò chơi theo nhóm 4 để cùng nhau trao đổi và thực hiện các nội dung, cách chơi như sau:
+ HS truyền bóng đến khi dừng nhạc, người có bóng được quyền rút một tờ phiếu đọc câu hỏi và trả lời. Nếu trả lời đúng nhận được 50 000 đồng, nếu trả lời sai không nhận được tiền.
+ Thực hiện như vậy nhiều lần cho đến khi hết thời gian quy định.
+ Hết thời gian HS tính số tiền có được và chọn hộp quà tương ứng với số tiền mình có.
- GV cho từng nhóm đọc số tiền mình có được với hộp quà tương ứng. Hỏi HS và so sánh hộp quà theo giá tiền.
- GV kiểm tra, đánh giá kết quả trò chơi. Tuyên dương các nhóm.
* Trò chơi: “May rủi”
   Ví dụ: áp dụng vào bài: Luyện tập- Toán 4, tập 1, trang 28 phần vận dụng
- Mục đích: + Củng cố về số chẵn, số lẻ
			+ Rèn kỹ năng đọc số tự nhiên có lớp triệu.
· Chuẩn bị: 16 tấm bìa (20cm x 5 cm) có ghi số lớp triệu, trên một mặt, mặt viết số có dán keo hai mặt (8 bìa ghi số chẵn, 8 bìa ghi số lẻ)
· Số lượng học sinh tham gia: 2 đội, mỗi đội 8 em. Đội chẵn – Đội lẻ.
· Cách chơi: giáo viên cho đội chẵn đứng một bên, đội lẻ đứng một bên. Giáo viên dán 1 tấm bìa lên bảng, xáo trộn số số chẵn – lẻ. Giáo viên mời từng em của mỗi đội (luân phiên) lên chọn một tấm bìa bất kì. Khi em nào mở ra, em đó phải đọc to số đó (nếu em đó đọc sai, giáo viên sửa ngay). Giáo viên hỏi “số chẵn hay số lẻ”. Số chẵn thì em đó giao cho đội chẵn và ngược lại. Đội nào giữ tấm bìa nhiều
hơn đội đó thắng, bằng nhau thì hòa.
* Trò chơi: “Mở thành cứu công chúa” 
- Mục đích: + Củng cố dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 4, 5.
	          + Giáo dục tinh thần đồng đội, phát triển tư duy.
- Chuẩn bị: Hai bộ giấy, mỗi bộ có 4 tấm hình vuông cạnh 1,5dm. Mỗi tấm có viết sẵn như sau:

Số có 3 chữ số 	   Số có 3 chữ 	Số có 2 chữ số 	  Số có 4 chữ số
  Chia hết cho          số chia hết		giống nhau chia      chia hết cho 2;
    5 và 9 		   cho 3 và 5		hết cho 2 và 5	  cho 3, cho 5
-Số lượng học sinh tham gia : Hai đội, mỗi đội 3 em.
- Cách chơi : Giáo viên chia bảng thành 2 phần và ghi:

CÔNG CHÚA 			               CÔNG CHÚA 

Giáo viên dán 4 tấm bìa che chữ “ CÔNG CHÚA” thành hình vuông lớn có cạnh 3dm. Khi giáo viên hô “ bắt đầu ”, mỗi đội tìm số thích hợp. Khi tìm được số, một em đại diện lên ghi bên trái hoặc bên phải tấm bìa cứng với số thích hợp. Nếu em nào ghi sai thì giáo viên báo sai cho tìm lại. Đội nào tháo xong trước 4 tờ, đội đó thắng.
*Lưu ý : Lần sau chơi giáo viên ghi các yêu cầu khác. Chẳng hạn : số có 5 chữ số là số chẵn chia hết cho 5 và 9; số có 4 chữ số giống nhau chia hết cho 5,…
* Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng?”
- Ví dụ: Tiết: Luyện tập, bài 1 ( Toán 4, tập 2, trang 7)
Nêu phân số chỉ số phần đã tô màu trong mỗi hình sau:
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- Mục tiêu: Củng cố khái niệm về phân số.
- Đối tượng:  Mời cả lớp tham gia trò chơi.
- Chuẩn bị:
+ Giáo viên chuẩn bị powerpoint chiếu các hình và slide đáp án.
+ Học sinh chuẩn bị bảng con viết đáp án.
- Cách chơi: GV chiếu lần lượt từng hình, HS có 15 giây/hình để ghi được phân số tương ứng. 
- GV nhận xét, chốt kết quả đúng. 
- Nhận xét chung về trò chơi và nội dung bài 1.
- Phân số gồm những thành phần nào? 
* Trò chơi: Chơi bài cùng em
   Ví dụ: áp dụng vào tiết Toán+: Luyện tập chung
- Mục đích: Củng cố, ôn tập kiến thức đã học
- Chuẩn bị: Các thẻ bài ghi câu hỏi, câu trả lời.
- Cách chơi:  4 bạn cùng chơi, xáo bài phát cho 4 bạn. Oẳn tù tì tìm bạn được đi trước. Ví dụ bạn đi trước đánh ra quân bài là câu hỏi, ba bạn còn lại bạn nào có quân bài là câu trả lời đó đỡ bài. Nếu đỡ đúng được quyền ra quân bài tiếp theo, nếu sai phải ôm bài. Trường hợp bạn có cặp đôi vừa câu hỏi vừa câu trả lời đánh đôi, các bạn khác không có đỡ nên được đánh tiếp. Bạn nào hết bài trước thì chiến thắng.
4.2. Tăng cường sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.
Chương trình GDPT 2018 được xây dựng theo hướng tiếp cận phát triển năng lực, phẩm chất của người học, lấy học sinh làm trung tâm. Để HS đến với bài học một cách nhẹ nhàng, thoải mái, vui vẻ, tiếp thu bài hiệu quả thì giáo viên cần tổ chức hệ thống phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với từng bài và từng đối tượng học sinh. Có thể cho học sinh làm việc cá nhân với những câu hỏi dễ, làm việc theo nhóm đôi, nhóm bốn, dãy, tổ với câu hỏi khó hơn. Học sinh báo cáo kết quả bằng nhiều hình thức khác nhau, giáo viên sửa lỗi, cho học sinh giải đáp thắc mắc, đánh giá lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tổng hợp ý kiến của học sinh và có thể ghi bảng những nội dung cần thiết.
Có nhiều phương pháp dạy học tích cực được sử dụng trong dạy học toán 4 như: phương pháp quan sát, phương pháp trò chơi, phương pháp dạy học theo nhóm, phương pháp gợi mở- vấn đáp, ...
Các KTDH tích cực như: Kĩ thuật xích xe tăng, kĩ thuật mảnh ghép, kĩ thuật hẹn hò, kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật KWL, kĩ thuật trình bày 1 phút
     Trong quá trình dạy học, GV sẽ lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực phù hợp với từng bài học, phù hợp với đối tượng HS và điều kiện thực tế của lớp.
* Ví dụ đối với kĩ thuật khăn trải bàn. 
- Phương pháp này sẽ giúp kích thích sự tò mò, động lực giúp các bạn tham gia vào các hoạt động nhóm. Đồng thời, phương pháp tổ chức hoạt động mang tính chất kết hợp hoạt động các nhân với hoạt động nhóm còn đóng vai trò thúc đấy sự tương tác, quan sát giữa các nhóm. Để bắt đầu thực hiện phương pháp này các bạn cần chuẩn bị bút và giấy A0 và thực hiện theo các bước.
    Bước 1: Giáo viên sẽ là người có quyền quyết định phân chia nhóm, chọn nhóm trưởng, phân chia dụng cụ và đưa ra đề tài cho các nhóm.
     Bước 2: Các nhóm bắt đầu thảo luận. Sau đó nhóm trưởng sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến, câu trả lời của từng thành viên trong nhóm viết chọn lọc những ý kiến quan trọng trình bày lên giấy.
   Bước 3: Chọn một thành viên trong nhóm lên thuyết trình bài làm của nhóm mình.
   Bước 4: Nhóm sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi của giáo viên và các nhóm khác về bài làm của nhóm.
   Bước 5: Tổng kết lại những ý kiến, đánh giá của giáo viên và các nhóm khác, rồi rút ra bài học.
– Đối với phương pháp này, nó sẽ giúp tăng cường tính tự giác và trách nhiệm của các bạn. Đồng thời, các bạn cũng phải đầu tư chi phí và bỏ thời gian, công sức sửa chữa bài làm sau mỗi phần đánh giá của giáo viên và các nhóm khác đến khi nào kết quả đúng thì thôi.
Ví dụ: Với bài toán 5 (bài Luyện tập chung, Toán 4, tập 1, trang 75): Có 47 bạn cổ vũ cho trận đấu bóng đá giữa hai lớp 4A và 4B. Biết rằng số cổ động viên của lớp 4A ít hơn số cổ động viên của lớp 4B là 5 bạn. Tính số cổ động viên của mỗi lớp.
Bước 1: GV giao việc, phân nhóm 4	
Bước 2: Nhóm trưởng điều khiển các thành viên trong nhóm mình đọc bài toán và tìm hiểu đề bài. Dùng phiếu bài tập, ghi tên mình vào ô giấy thuộc phần của mình, suy nghĩ, làm việc cá nhân, làm bài tập vào phần ô giấy của mình; trao đổi với bạn bên cạnh; sau đó nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận, thống nhất kết quả và ghi vào ô giấy chính giữa.
- Các nhóm thực hiện yêu cầu; GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ.
Bước 3: Các nhóm đổi phiếu kiểm tra bài của nhóm bạn.
- Đại diện các nhóm trình bày bài làm và chia sẻ ý kiến của nhóm mình về các nhận xét của nhóm bạn.
Bước 4: GV hỏi về cách làm của mỗi nhóm
- GV, HS hỏi nhau về cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
Bước 5: GV kết luận, thống nhất cách  làm đúng.
Bài giải
Số cổ động viên của lớp 4A là:
(47-5) : 2 = 21 (bạn)
Số cổ động viên của lớp 4B là:
21+ 5 = 26 (bạn)
Đáp số: Lớp 4A: 21 bạn
              Lớp 4B: 26 bạn
Ví dụ đối với kĩ thuật mảnh ghép.
Kĩ thuật mảnh ghép là kĩ thuật dạy học mang tính hợp tác, kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm nhằm giải quyết một nhiệm vụ phức hợp, kích thích sự tham gia tích cực cũng như nâng cao vai trò của cá nhân trong quá trình hợp tác.
Ví dụ: bài 1 ( Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó- Toán 4, tập 1, trang 73).
Bài 1: Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:
     63 và 17                29 và 21                   26 và 6                    58 và 38
- Giáo viên tổ chức cho học sinh làm bài theo kĩ thuật mảnh ghép
- Bước 1: Vòng chuyên gia
+ Giáo viên giao nhiệm vụ cho các nhóm ( nhóm 8): Mỗi nhóm làm một phần của bài. 8 học sinh trong nhóm được đánh số từ 1 đến 8.
Bước 2: Vòng mảnh ghép
+ Các chuyên gia của từng nhóm di chuyển, tạo thành nhóm mảnh ghép. ( số 1,2 di chuyển vào một nhóm, số 3,4 vào một nhóm; số 5,6 vào một nhóm; số 7,8 vào một nhóm)
+ Các thành viên trong nhóm mảnh ghép chia sẻ bài với nhau để hoàn thành cả bài 1.
Bước 3: Các nhóm báo cáo kết quả, nhận xét, chữa bài.
- Với kĩ thuật này, học sinh được hoạt động tích cực để giải quyết bài toán. Các em đều góp phần vào hoàn thiện bài tập, các em được làm chuyên gia, tạo hứng thú, kích thích sự chủ động sáng tạo của học sinh.
* Ví dụ đối với kĩ thuật hẹn hò
- Bản chất là hoạt động nhóm nhưng HS sẽ thích thú hơn khi được chọn bạn và hẹn ở địa điểm mình thích.
Ví dụ: Sử dụng kĩ thuật này cho HS thảo luận trả lời bài tập 2, bài: Tính chất cơ bản của phân số, Toán 4, tập 2, trang 17.
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Cách tiến hành:
Trước giờ học, phát cho mỗi HS 1 đồng hồ có các khung giờ khác nhau:
- Học sinh viết tên của mình vào tờ giấy để xác định: đây là đồng hồ của tôi.
- Ở mỗi cung giờ cho HS hẹn với 1 bạn. 
Lưu ý HS: Chỉ được hẹn với 1 bạn ở 1 cung giờ.
*GV nói: Để làm bài tập 2, cô sẽ cho các em thảo luận nhóm theo hình thức Hẹn hò
 -Yêu cầu HS tìm bạn hẹn lúc 3 giờ. Tiến hành hẹn hò: HS di chuyển, tìm bạn hẹn để thực hiện nhiệm vụ GV giao.
- GV gọi đại diện 1 số cặp trình bày.
- HS nhận xét, chữa bài.
4.3. Tăng cường vận dụng thực tiễn sau mỗi bài học
- Toán học nảy sinh từ thực tiễn. Sự phát triển của toán học là do nhu cầu thực tiễn hay nói cách khác toán học lấy thực tiễn làm mục tiêu phát triển.
- Bài toán thực tiễn là bài toán mà nội dung của giả thiết hay kết luận chưa đụng yếu tố liên quan đến hoạt động thực tiễn.
- Theo từ điển Tiếng Việt vận dụng toán học vào thực tiễn là sử dụng toán học làm công cụ để giải quyết một tình huống thực tiễn.
- Những tình huống thực tiễn tôi muốn nói đến ở đây là những vấn đề gần gũi với cuộc sống hằng ngày của học sinh. Khi toán học gắn với những điều bình dị, gần gũi trong cuộc sống, các em sẽ phần nào hiểu được ý nghĩa vai trò của toán học trong đời sống, kích thích được sự chủ động của học sinh. Các em muốn giải quyết những tình huống đó. Đó là động lực để các em học các lí thuyết toán học.
- Khi sử dụng toán học giải quyết được các vấn đề thực tiễn này các em càng say mê học toán để giải quyết được nhiều tình huống hơn.
- Với mỗi bài toán, dạng toán mới, tôi đều đưa ra các tình huống vận dụng thực tiễn để học sinh giải quyết.
Ví dụ: Bài: Ước lượng tính, Toán 4, tập 1, trang 104
- GV tổ chức vận dụng bằng tình huống sau: HS tham gia trò chơi “ Đi siêu thị”. Với mỗi bạn có 50 000 đồng. Mua ít nhất 4 sản phẩm khác nhau (trong đó có 2 sản phẩm với giá 10 000 đ). 
	Tên sản phẩm
	Giá tiền ( đồng )/1 sp

	Kem dừa
	10 000

	Bim bim
	10 000 

	Sữa
	13 500

	Kẹo dẻo
	5 300 

	Bánh mì 
	6 700 

	Kẹo mút
	3 500 

	Bim bim 
	4 500 

	Ô tô ( đồ chơi )
	10 500

	Kem ốc quế 
	7 800


- HS tham gia để vận dụng kiến thức ước lượng tính đã học vào thực tiễn.
- HS tham gia chơi, chia sẻ mình đã mua sản phẩm.
- Tham gia giải quyết tình huống thực tiễn này học sinh biết được mình sẽ vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn như thế nào. Các em sẽ tích cực, say mê học tập hơn.
Ví dụ: So sánh hai phân số khác mẫu số (Toán 4, tập 2, trang 25)
- Vận dụng cách so sánh hai phân số khác mẫu số, giáo viên tổ chức vận dụng bằng tình huống sau:
Hoa ăn cái bánh, Huệ ăn  cái bánh đó. Vậy ai ăn nhiều bánh hơn?
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS đọc tình huống của GV nêu.
- GV mời một số em tính và đưa ra kết quả.
- HS tính và đưa ra kết quả theo hiểu biết của mình.
+ Đáp án: Hoa ăn nhiều bánh hơn.
Ví dụ: Mét vuông (Toán 4, tập 2, trang 35)
- Giáo viên tổ chức cho học sinh ước lượng:
a) Diện tích nền nhà em khoảng bao nhiêu mét vuông ?
b) Diện tích lớp học em khoảng bao nhiêu mét vuông ?
- Cho bài toán vận dụng để kiểm tra phần ước lượng trên cho học sinh:
+ Đo chiều dài, chiều rộng (hoặc cạnh) viên gạch lát nền nhà em.
+ Đếm xem nền nhà em lát hết bao nhiêu viên gạch đó.
+ Sau đó tính diện tích nền nhà em (phần mạch vữa không đáng kể)
- Học sinh hứng thú làm bài, tích cực, chủ động tối đa để hoàn thành bài của mình. Từ đó củng cố thêm kiến thức về mét vuông cho các em.
4.4. Chú trọng quan tâm tới mọi đối tượng học sinh
Theo tôi, trong môn Toán thì việc phân loại đối tượng học sinh cũng vô cùng cần thiết. Phân loại đối tượng học sinh trong lớp giúp cho giáo viên xác định chính xác lượng kiến thức, kĩ năng cho từng đối tượng học sinh. Trong giờ dạy giáo viên sẽ luôn quan tâm  học sinh chậm và năng khiếu hạn chế, không bỏ rơi các em đó trong các giờ học, có những hướng dẫn riêng để giúp đỡ, hỗ trợ các em vươn lên đạt trình độ chuẩn vừa phải tạo cơ hội phát triển hết mức có thể.
- Vì vậy, ngay từ tháng 9 tôi tiến hành phân loại đối tượng học sinh trong lớp. Trong quá trình giảng dạy, tôi tiếp tục theo dõi việc tiếp thu bài cũng như sự tiến bộ của các em để nắm chắc lực học của từng đối tượng học sinh. Từ đó phân loại học sinh từng giai đoạn theo nhóm trình độ một cách chính xác. 
- Lập danh sách học sinh phân loại cụ thể theo từng đối tượng như: Nhóm học sinh năng khiếu, nhóm học sinh nhận thức chậm, học sinh khuyết tật...có nhận xét đánh giá cụ thể về mức độ tiếp thu từng nhóm đối tượng. 
Ví dụ bài 3: Các tính chất của phép nhân ( Luyện tập, Toán 4, tập 1, trang 82): Một nhóm 5 người dự định đi dã ngoại trong 3 ngày. Mỗi ngày một người dự kiến mang theo 2 kg đồ ăn uống. Hỏi nhóm người này cần mang theo bao nhiêu ki-lô-gam đồ ăn uống trong quá trình dã ngoại?
Bài toán này có hai cách giải, nhưng tôi không bắt buộc tất cả HS đều phải làm 2 cách, chỉ khuyến khích HS cố gắng làm theo 2 cách:
Cách 1: 
1 người, 3 ngày phải mang theo số đồ ăn uống là:
2 x 3 = 6 (kg)
Nhóm người này cần mang theo bao nhiêu ki-lô-gam đồ ăn uống trong quá trình dã ngoại là:
6 x 5 = 30 (kg)
                       Đáp số: 30 kg đồ ăn uống
Cách 2: 
1 ngày, 5 người cần mang theo số đồ ăn uống là:
2 x 5 = 10 (kg)
Nhóm người này cần mang theo bao nhiêu ki-lô-gam đồ ăn uống trong quá trình dã ngoại là:
10 x 3 = 30 (kg)
                        Đáp số: 30 kg đồ ăn uống
- Căn cứ vào nhóm các đối tượng học sinh, nội dung chương trình và chuẩn kiến thức kỹ năng tôi lập kế hoạch dạy học theo năm, tháng, tuần và xác định mức độ kiến thức cho học sinh theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn học.
	* Việc phân loại đối tượng học sinh được tiến hành theo các giai đoạn: Đầu năm học, giữa học kỳ 1, cuối học kỳ 1, giữa học kỳ 2 , cuối học kỳ 2.
 Khi dạy thực hành luyện tập Giáo viên cần lưu ý giúp mọi học sinh đều tham gia vào hoạt động thực hành, luyện tập theo khả năng của mình, 
bằng cách:
 –  Cho các em làm các bài theo thứ tự trong sách giáo khoa, không bỏ bài nào, kể cả bài dễ, bài khó. 
- HS năng khiếu có thể làm hết yêu cầu của các bài tập trong sách giáo khoa, HS học kém hơn có thể làm một , hai phần của bài.
- Học sinh này có thể làm nhiều bài hơn học sinh khác:
- Ví dụ: Khi dạy bài: “Tính bằng cách thuận tiện nhất”
·  +  +  =  + (  +  ) =  +  = 
Có thể có em sẽ biết cách làm và tính được ngay, một số học sinh còn lúng túng thì giáo viên hướng dẫn thêm để học sinh hoàn thành bài.
Hoặc trong bài luyện tập của phép nhân thì giáo viên phải dẫn dắt học sinh nhớ lại kiến thức đã học đó là: 
- Tính chất giao hoán của phép nhân.
- Tính chất kết hợp của phép nhân.
- Tính chất nhân một số với một tổng (Hoặc một tổng nhân với một số).
- Tính chất nhân một hiệu với một số (Hoặc một số nhân với một hiệu).
Học sinh phải vận dụng nhanh các tính chất này vào giải toán: Khi nào vận dụng 
tính chất này, khi nào vận dụng tính chất kia:
Ví dụ: 2  10 + 10  5 = 10  (2 + 5) = 10  10 = 20 (Áp dụng tính chất nhân một số với một tổng)
[bookmark: _Toc981502][bookmark: _Toc982332][bookmark: _Toc982619][bookmark: _Toc1314432][bookmark: _Toc1314722][bookmark: _Toc1315592][bookmark: _Toc161237760]     4.5. Giáo án thực hành
Toán 
Luyện tập (toán 4, tập 2, trang 11)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực 
- Củng cố hiểu biết về phân số, đọc viết phân số và phân số là thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên (khác 0); vận dụng giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản. 
- Củng cố hiểu biết về quan hệ giữa phép chia số tự nhiên và phân số. 
- Hoàn thành tốt các dạng bài tập và biết vận dụng để giải quyết các tình huống thực tế về mối liên hệ giữa phân số và phép chia hai số tự nhiên. 
- Năng lực tự chủ, tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp, hợp tác.
2. Phẩm chất
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Bảng con
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
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	1. Khởi động: 
Trò chơi “Giải cứu rừng xanh”: 
- GV nêu yêu cầu của trò chơi: Em hãy giải cứu các loài vật trong rừng thoát khỏi sự bắt giữ của tên thợ săn độc ác bằng cách trả lời đúng các câu hỏi nhé!
1/ Thương của phép chia 9 : 14 được viết dưới dạng phân số là: 
A. 		B. 
C. 		D. Không viết được.
2/     5 =  ? 
Phân số viết đúng là: 
A.            B.             
C.            
D. Cả A và C đều đúng.
3/ Viết phân số  dưới dạng  thương của hai số tự nhiên là: 
A. Không viết được.     B. 3 : 1            
C. 1 : 3                          D. 1 × 3
4/ Đã tô màu  ở những hình nào?
[image: ]
A. Hình 1.           B. Hình 2.
C. Hình 3.           D. Hình 4. 
- GV chốt kết quả đúng. 
- Tiết học trước các em đã tìm hiểu khái niệm phân số, đọc viết phân số và phân số là thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên (khác 0). Tiết học hôm nay chúng mình sẽ làm các bài tập để nắm vững những kiến thức đã học nhé. 
- GV ghi tên bài. 
	

- HS suy nghĩ, tính rồi ghi đáp án của mình vào bảng con – thời gian 30 giây/câu. 
- Đáp án đúng: 
1/ C.       2/ D           3/ C              4/ D
- HS giải thích cách làm một số câu.





	2. Luyện tập, thực hành
Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
Nêu phân số chỉ số phần đã tô màu trong mỗi hình sau: 
[image: ]
- GV tổ chức cho HS làm bài tập dưới hình thức trò chơi “Ai nhanh ai đúng”:  GV chiếu lần lượt từng hình, HS có 15 giây/hình để ghi được phân số tương ứng. 
- GV nhận xét, chốt kết quả đúng. 




- Nhận xét chung về trò chơi và nội dung bài 1.

- Phân số gồm những thành phần nào? 


Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số. 
- Yêu cầu HS làm bài theo hình thức hẹn hò ( hẹn hò lúc 3 giờ) - thời gian 2 phút. 
- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả dưới hình thức thi làm bài tiếp sức giữa hai nhóm. 
- GV theo dõi, giúp đỡ. 
- Nhận xét, uốn nắn, sửa sai. 







- Để viết một phép chia thành phân số, em cần xác định được những gì?




Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
a) Viết mỗi phân số sau dưới dạng phép chia hai số tự nhiên (theo mẫu). 
- GV phân tích mẫu: Xét phân số  
+ Nêu các thành phần của phân số? 
+ Viết  được phép chia như thế nào? 






-  GV nhận xét, chốt kết quả đúng
b/ Trong mỗi nhóm phân số cho dưới đây, phân số nào bằng 1?
+ Phân số bằng 1 có đặc điểm gì? 
- YC HS làm bài cá nhân, nối tiếp nêu kết quả.
- Nhận xét, bổ sung
Bài 4:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
Đọc các số đo đại lượng. 
- YC HS làm bài đọc các số đo đại lượng theo nhóm 4. 
- GV nhận xét, chốt kết quả đúng. 
	
- HS đọc yêu cầu bài tập. 
- Sử dụng bảng con để tham gia trò chơi “Ai nhanh ai đúng”
- Ở mỗi hình HS nối tiếp nêu nhận biết của mình để viết được phân số đúng.
a) + Hình 1: Cái toàn thể (là một hình chữ nhật) được chia thành 6 phần đều nhau, đã tô màu 5 phần. Ta có phân số tương ứng  ( tương tự với các hình còn lại)
Hình 2: ;          Hình 3: ;            Hình 4: ; 
Hình 5: ;        Hình 6: )
b) + Hình 1: Cái toàn thể (là một hình tròn,) được chia thành 4 phần đều nhau, đã tô màu 5 phần. Ta có phân số tương ứng . 
+ Hình 2: Cái toàn thể (là một hình tam giác) được chia thành 3 phần đều nhau, đã tô màu 8 phần. Ta có phân số tương ứng . 
- Lớp nhận xét, bổ sung. 
- Phân số gồm tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên dấu gạch ngang, mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới dấu gạch ngang. ..
- 1 HS đọc lại kết quả toàn bài. 
- HS đọc yêu cầu bài tập. 


- HS làm bài theo hình thức hẹn hò.

- Hai nhóm mỗi nhóm 4 em thi làm bài tiếp sức báo cáo kết quả. 
- Lớp nhận xét, bình chọn nhóm thắng cuộc.
Nhóm 1
a) 5 : 8 = ;                11 : 15 = ; 
4 : 8 = ;                    1 : 2 = ; 
Nhóm 2
b) 7 : 6 = ;                3 : 2 = ; 
9 : 9 = ;                    16 : 1 = ; 

- Để viết một phép chia thành phân số, cần xác định
+ Các thành phần của phép chia (số bị chia, số chia)
+ Tử số là số bị chia, mẫu số là số chia. 
- 1 HS đọc lại kết quả toàn bài. 
Bài 3 a
- HS đọc yêu cầu




- Tử số là 5, mẫu số là 7.
 = 5 : 7 Tử số là số bị chia, mẫu số là số chia. 
- HS làm bài cá nhân, nối tiếp lên bảng hoàn thành bài. 
 = 1 : 2 ;                 = 3 : 4;
  = 3 : 10;            = 11 : 6
- Lớp nhận xét, bổ sung. 
- HS đọc yêu cầu. 
- Phân số bằng 1 là phân số có tử số bằng mẫu số. 
- HS nối tiếp nêu kết quả: ; ; .



- HS đọc yêu cầu. 
- Làm bài theo nhóm 4
- Đại diện vài nhóm nối tiếp đọc kết quả. 
- Lớp nhận xét, bổ sung
m: Một phần hai mét	
 dm: Ba phần mười đề-xi-mét 
 kg: Ba phần tư ki-lô-gam
 l: Ba phần hai lít
 km: Sáu phần năm ki-lô-mét

	3. Vận dụng
- Giáo viên  nêu bài toán:
Bài 5: Nêu phân số chỉ số phần đã xếp đầy sách trong mỗi hàng của giá sách dưới đây: 
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân
+ Hàng 1 của giá sách chia làm mấy ngăn bằng nhau? Mấy ngăn đã xếp đầy sách? Viết được phân số nào?  
- Thực hiện tương tự với các hàng còn lại. 


4. Củng cố, dặn dò
- Tiết học này giúp em ôn tập những gì? 

- Dặn HS về tiếp tục tự tìm các tình huống thực tế liên quan đến bài học rồi tự thực hiện và chuẩn bị bài sau.
	

- HS đọc đề bài.



- Hàng 1 của giá sách chia thành 9 ngăn bằng nhau, có 4 ngăn đã xếp đầy sách. Ta có phân số 
- Tương tự, HS nối tiếp nêu: Hàng 2: ; Hàng 3: 
Hàng 4: ; Hàng 5: ; Hàng 6: .
 
- Em ôn lại về khái niệm phân số, đọc viết phân số, Viết thương hai số tự nhiên thành phân số-viết phân số thành thương của hai số tự nhiên.
- Lắng nghe, ghi nhớ và thực hiện



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY ( nếu có):
[bookmark: _Toc981503][bookmark: _Toc982333][bookmark: _Toc982620]..................................................................................................................................................................................................................................................................
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     Sau khi tiến hành dạy thực nghiệm tại lớp 4C (vào tuần 23), tôi đã cho học sinh hai lớp làm một bài kiểm tra, với thời gian làm bài 30 phút.
Đề bài: 




[bookmark: _Toc981505][bookmark: _Toc982335][bookmark: _Toc982622][bookmark: _Toc1314435][bookmark: _Toc1314725][bookmark: _Toc1315595][bookmark: _Toc161237764]Câu 1: (2 điểm) So sánh các phân số sau:     a.  và              b.   và 
Câu 2: (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
              5 yến = …… kg;  	                            2 tạ 7 kg     = ……… kg               
2 phút 15 giây = …… giây                                     1 tấn 55 kg = ……… kg       
Câu 3: (4 điểm) Đặt tính rồi tính
67 899 x 34                     6 350 x 40             736 : 24           637 : 89                
Câu 4:  (3 điểm) Một tấm bìa hình chữ nhật có nửa chu vi là 46 cm, chiều dài hơn chiều rộng 8 cm.
a) Tính chiều dài, chiều rộng của tấm bìa?         
b) Tính diện tích của tấm bìa? 
5.2. Bảng thống kê kết quả kiểm tra
Lớp 4C (32 em)
	HTT
	HT
	CHT

	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	15
	47
	16
	53
	0
	0


           Lớp 4D (32 em)
	HTT
	HT
	CHT

	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	12
	37
	19
	60
	1
	3


- Như vậy sau khi áp dụng các biện pháp trên trong giảng dạy đã mang lại hiệu quả rõ rệt. 
- Kết quả học tập của học sinh lớp 4C có sự thay đổi tốt hơn. Học sinh lớp 4C nắm chắc kiến thức, làm bài ít nhầm lẫn hơn. 
+ Trước khi thực hiện một số biện pháp dạy học toán 4 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, số lượng học sinh chưa hoàn thành lớp 4C chiếm tới 6%. Số học sinh hoàn thành tốt lớp 4C tăng lên rõ rệt từ 31% lên 47%.
+ Sau khi thực hiện một số biện pháp dạy học toán 4 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, lớp 4C không còn học sinh chưa hoàn thành.
- Còn với lớp 4D chưa áp dụng một số biện pháp dạy học toán 4 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh nên kết quả học tập của lớp 4D chưa có sự tiến bộ. Số lượng học sinh chưa hoàn thành vẫn là 3%. Số học sinh hoàn thành tốt chưa có sự thay đổi nhiều. Học sinh vẫn còn nhầm lẫn, lúng túng với các dạng bài khác nhau.
- Kết quả học tập của học sinh lớp 4C được như vậy là vì trong quá trình giảng, tôi đã áp dụng các phương pháp trên, tôi nhận thấy học sinh lớp tôi hứng thú học tập. Các em mạnh dạn phát biểu ý kiến xây dựng bài, tính toán nhanh, chính xác. Học sinh ham học, tự tin, chất lượng học tập được nâng lên một cách rõ rệt. Trong quá trình học Toán, học sinh dần dần chiếm lĩnh kiến thức mới và giải quyết các vấn đề gần gũi với đời sống. 
[bookmark: _Toc981506][bookmark: _Toc982336][bookmark: _Toc982623][bookmark: _Toc1314436][bookmark: _Toc1314726][bookmark: _Toc1315596][bookmark: _Toc161237765]6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng
      Dạy toán ở tiểu học nói chung, ở lớp 4 nói riêng cần có sự kiên trì, sự sáng tạo. Để dạy tốt toán 4 ta cần chú ý những điểm sau:
- Toán 4 có nội dung đa dạng phong phú, lượng kiến thức nhiều. Do đó khi làm bài, cần yêu cầu học sinh đọc kĩ đề, xác định đúng dạng bài, tìm ra cách giải hợp lí là điều mà mỗi giáo viên cần chú trọng. 
- Tạo hứng thú học tập cho học sinh bằng hình thức trò chơi học tập phù hợp với nội dung bài học.
-  Mỗi giờ học, giáo viên cần tổ chức các hoạt động để học sinh được thực hành nhiều.
- Giáo viên cần chuẩn bị bài chu đáo. Giáo viên phải nắm vững kiến thức và có những biện pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp tạo hứng thú, say mê cho học sinh để các em tiếp thu bài một cách tốt nhất. 
- Gần gũi, động viên những em chưa hoàn thành môn học để các em tiến bộ, giúp đỡ nhẹ nhàng khi cần thiết.
- Hướng dẫn học sinh bằng các hình thức, phương pháp dạy học linh hoạt kích thích sự chủ động của học sinh.
- Thường xuyên thay đổi hình thức dạy học để tránh sự nhàm chán.
- Qua mỗi bài toán, mỗi tiết học nâng cao được khả năng tư duy của học sinh, học sinh ngày càng mạnh dạn, tự tin hơn trong việc chiếm lĩnh tri thức.
- Tập cho học sinh có kĩ năng tự học, tự giải quyết vấn đề, phát huy khả năng sáng tạo của học sinh thông qua việc tổ chức linh hoạt các hình thức dạy học.
[bookmark: _Toc981507][bookmark: _Toc982337]- Phải coi việc dạy và học toán là cả quá trình lâu dài không nên nóng vội, nhồi nhét kiến thức cho học sinh.
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-  Toán học chiếm một vị trí rất quan trọng trong cuộc sống, góp phần giải quyết các tình huống thực tế. Nó còn là môn học ứng dụng trong mọi lĩnh vực khoa học đời sống, góp phần phát triển xã hội.
- Để nâng cao chất lượng dạy môn Toán ở bậc Tiểu học không những đòi hỏi sự cố gắng nỗ lực của người giáo viên mà còn phụ thuộc vào học sinh. Giáo viên cần phải thông qua những phương pháp dạy học thích hợp theo định hướng đổi mới chúng. Điều quan trọng là phải biết vận dụng các phương pháp đó vào quá trình dạy học ở từng bài, từng chủ điểm và phù hợp với từng đối tượng học sinh sao cho đạt được hiệu quả cao nhất, giúp học sinh nắm chắc kiến thức, kỹ năng một cách tự tin nhất.
   Trong quá trình nghiên cứu đề tài, qua thực tế áp dụng tôi nhận thấy:
- Muốn giờ dạy đạt hiệu quả giáo viên phải có lòng say mê với nghề nghiệp, luôn có ý thức tìm tòi, sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên có nhiệm vụ hướng dẫn và điều khiển giờ học đạt kết quả cao.
- Nắm được mục đích, nội dung nhiệm vụ cũng như phương pháp giảng dạy của môn Toán nói chung, của từng chủ đề, từng bài nói riêng. Từ đó có được phương pháp dạy và học, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh lớp mình.
- Giáo viên cần có kiến thức, vốn từ phong phú, hiểu biết rộng, cần  vận dụng thực tiễn trong giờ học làm cho các em hiểu sâu hơn, khắc sâu kiến thức toán học.
- Bên cạnh những phương pháp dạy học giáo viên phải thấy được sự cần thiết của việc tổ chức các trò chơi trong học tập tạo hứng thú cho học sinh. 
- Nhưng bên cạnh đó phải áp dụng đúng không nên lạm dụng một phương pháp nào. Mà ta nên biết kết hợp các phương pháp, kĩ thuật thì bài dạy sẽ đạt hiệu quả cao hơn.
- Cần cho học sinh đọc trước bài, nghiên cứu nghĩ kĩ về nội dung của bài. Tự mình có những câu hỏi thắc mắc cần giải đáp trước mỗi bài học. Trong quá trình học tập cần thể hiện rõ vai trò chủ thể, tích cực trong các hoạt động để chiếm lĩnh tri thức và có được kĩ năng cần thiết về học Toán.
[bookmark: _Toc981509][bookmark: _Toc982339][bookmark: _Toc982626][bookmark: _Toc1314439][bookmark: _Toc1314729][bookmark: _Toc1315599][bookmark: _Toc161237768]2. Khuyến nghị
2.1. Đối với giáo viên
+ Người giáo viên phải nhiệt tình, có tâm với nghề, yêu mến trẻ, tận tụy dạy dỗ các em.
+ Phải tự bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ của bản thân. Đặc biệt chuẩn bị tốt kiến thức toán 4.
+ Phải nắm chắc các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh.
+ Tìm tòi, chuẩn bị cách tổ chức các hoạt động học tập để học sinh cảm thấy dễ hiểu nhất, tránh phức tạp hóa vấn đề.
+ Linh hoạt trong phương pháp giảng dạy, hình thức tổ chức dạy học tạo sự say mê, hứng thú cho học sinh.
+ Với mỗi bài giảng, giáo viên đều phải chuẩn bị bài tỉ mỉ, dự đoán các tình huống có thể xảy ra, các khó khăn, sai lầm mà học sinh dễ mắc phải ở mỗi bài 
toán để hướng dẫn, giúp học sinh khắc phục những sai lầm đó.
+ Thường xuyên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp để hoàn thiện hơn về chuyên môn, có cách hướng dẫn học sinh làm bài khoa học.
+ Sau mỗi giờ dạy cần tự đánh giá kết quả học tập của học sinh để điều chỉnh phương pháp giảng dạy hợp lí hơn.
2.2. Đối với học sinh
+ Cần có sự say mê, sáng tạo, ưa thích khám phá, tìm tòi để nâng cao nhận thức.
+ Tăng cường thời gian tự học toán, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong khi học.
+ Mạnh dạn, tự tin nêu ý kiến.
2.3. Đối với phụ huynh
+ Trang bị đầy đủ SGK, đồ dùng học tập cho con em mình.
+ Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với giáo viên để nắm được lực học các em.
+ Dành nhiều thời gian quan tâm, nhắc nhở, hướng dẫn các em tự học.
 2.4. Đối với nhà trường
+ Tổ chức hội thảo, dự giờ mẫu và trao đổi kinh nghiệm ở tổ chuyên môn và hội đồng sư phạm.
+ Thường xuyên tổ chức các chuyên đề để giáo viên học tập, đặc biệt những sáng kiến đạt hiệu quả.
 2.5. Đối với các cấp quản lý giáo dục
+ Cần động viên, khuyến khích những giáo viên có thành tích trong việc dạy và giáo dục học sinh. 
+  Có các buổi tập huấn về phương pháp dạy học mới cho giáo viên.                                           
Trên đây là một số biện pháp dạy học toán 4 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh. Trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu, áp dụng còn nhiều điều chưa hoàn chỉnh. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí đồng nghiệp, các đồng chí lãnh đạo để sáng kiến của tôi được hoàn thiện hơn.
  Tôi xin chân thành cảm ơn!
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